
BIỂU 01: BIỂU TỔNG HỢP THU HỒI VÀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2026 CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC SAU SẮP XẾP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUỐC KHÁNH

(Kèm theo Nghị quyết số: 26/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng Nhân dân xã Quốc Khánh)
ĐVT: Triệu Đồng

Số
 TT Tên đơn vị/ Nội dung

Thu hồi dự toán ngân sách Giao bổ sung dự toán ngân sách

Ghi chú
Cộng kinh phí thu

hồi

Trong đó

Cộng kinh phí
giao bổ sung

Trong đó

Trường MN
Phi Mỹ (Mã
ĐVQHNS
1125975)

Trường MN An
Khuyến (Mã

ĐVQHNS
1130485)

Trường TH Khánh
Hòa (Mã
ĐVQHNS
1031624)

Trường THCS
Tri Phương (Mã

ĐVQHNS
1016234)

Trường THCS
Quốc Khánh

(Mã ĐVQHNS
1016235)

Trường TH
THCS Đội Cấn

cấp Tiểu học
(Mã ĐVQHNS

1032355)

Trường TH
THCS Đội Cấn
cấp THCS (Mã

ĐVQHNS
1032355)

Trường Mầm
non Tri
Phương

Trưởng Mầm
non Quốc

Khánh

Trưởng Tiểu
học Quốc

Khánh

Trường PTNT
Tiểu học và

Trung học cơ
sở Quốc

Khánh (TH)

Trường PTNT
Tiểu học và

Trung học cơ
sở Quốc Khánh

(THCS)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C

TỔNG CỘNG 36.892,902 3.701,749 5.582,647 7.325,455 7.088,858 7.019,740 3.246,545 2.927,908 36.892,902 3.701,749 5.582,647 7.325,455 3.246,545 17.036,506

A CHI THƯỜNG XUYÊN (nguồn
13) 32.502,627 3.531,747 5.284,828 6.260,318 6.143,310 5.662,210 2.969,593 2.650,621 32.502,627 3.531,747 5.284,828 6.260,318 2.969,593 14.456,141

1 Lương, phụ cấp, các khoản đóng
góp của biên chế 26.254,130 2.702,096 4.156,045 5.059,017 5.107,490 4.472,021 2.542,824 2.214,637 26.254,130 2.702,096 4.156,045 5.059,017 2.542,824 11.794,148

2 Chi khác biên chế 4.273,927 439,876 676,565 823,561 831,452 728,003 413,948 360,522 4.273,927 439,876 676,565 823,561 413,948 1.919,977

3 Trừ tiết kiệm chi 10% chi thường
xuyên theo dự toán giao đầu năm 427,393 43,988 67,657 82,356 83,145 72,800 41,395 36,052 427,393 43,988 67,657 82,356 41,395 191,997

4
Trừ tiết kiệm 5%; 10% chi thường
xuyên theo Nghị quyết số 135/NQ-
CP

91,000 10,000 16,000 17,000 16,000 13,000 11,000 8,000 91,000 10,000 16,000 17,000 11,000 37,000

5 Hỗ trợ Lương và các khoản có tính
chất lương hợp đồng 2.492,963 443,763 535,875 477,096 303,513 547,986 65,216 119,514 2.492,963 443,763 535,875 477,096 65,216 971,013

B CHI TIỀN KHEN THƯỞNG 1.436,685 157,052 222,029 266,058 292,144 273,162 114,538 111,702 1.436,685 157,052 222,029 266,058 114,538 677,008

1
Chế độ tiền thưởng theo Nghị định
73/2024/NĐ-CP (biên chế) (nguồn
18)

1.302,463 131,106 195,690 243,987 276,307 240,870 110,326 104,177 1.302,463 131,106 195,690 243,987 110,326 621,354

2
Chế độ tiền thưởng theo Nghị định
73/2024/NĐ-CP (Hợp đồng)
(nguồn 12)

134,222 25,946 26,339 22,071 15,837 32,292 4,212 7,525 134,222 25,946 26,339 22,071 4,212 55,654

C
CHI KHÔNG THƯỜNG
XUYÊN. CHI CÁC CHẾ ĐỘ
CHÍNH SÁCH (Nguồn 12)

2.953,590 12,950 75,790 799,079 653,404 1.084,368 162,414 165,585 2.953,590 12,950 75,790 799,079 162,414 1.903,357

1

Kinh phí hỗ trợ  CBHP theo NĐ
238/2025/NĐ-CP 320,715 26,400 42,240 76,000 58,480 93,310 13,750 10,535 320,715 26,400 42,240 76,000 13,750 162,325

Trừ tiết kiệm từ nguồn thu Ngân
sách cấp bù học phí 40% 231,000 19,000 30,000 55,000 42,000 67,000 10,000 8,000 231,000 19,000 30,000 55,000 10,000 117,000

2 Kinh phí hỗ trợ CPHT theo NĐ
238/2025/NĐ-CP 92,250 0,750 19,500 3,750 9,750 18,000 23,250 17,250 92,250 0,750 19,500 3,750 23,250 45,000
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3 Kinh phí hỗ trợ ăn trưa theo NĐ
105/2020/NĐ-CP 30,400 4,800 25,600 30,400 4,800 25,600

4 Kinh phí hỗ trợ GV dạy ghép lớp
theo NĐ 105/2020/NĐ-CP 9,000 9,000 9,000 9,000

6
Kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tậ
theo TT42/2013/TTLT-BGDĐT-
BLĐTBXH-BTC

37,440 37,440 37,440 37,440

7 Kinh phí hỗ trợ tiền ăn học sinh bán
trú theo NĐ 66/2025/NĐ-CP 213,120 7,200 59,904 17,784 58,968 22,464 46,800 213,120 7,200 59,904 22,464 123,552

8 Kinh phí hỗ trợ tiền ở trọ học sinh
bán trú theo NĐ 66/2025/NĐ-CP 6,840 6,840 6,840 6,840

9
Kinh phí hỗ trợ tiền mua đồ dùng
học liệu, đồ chơi …..sinh bán trú
theo NĐ 66/2025/NĐ-CP

2,250 2,250 2,250 2,250

10
Kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa cho học
sinh theo Nghị định số
339/2025/NĐ-CP

2.472,575 714,425 602,550 943,650 112,950 99,000 2.472,575 714,425 112,950 1.645,200

Số
 TT Tên đơn vị/ Nội dung

Thu hồi dự toán ngân sách Giao bổ sung dự toán ngân sách

Ghi chú
Cộng kinh phí thu

hồi

Trong đó

Cộng kinh phí
giao bổ sung

Trong đó

Trường MN
Phi Mỹ (Mã
ĐVQHNS
1125975)

Trường MN An
Khuyến (Mã

ĐVQHNS
1130485)

Trường TH Khánh
Hòa (Mã
ĐVQHNS
1031624)

Trường THCS
Tri Phương (Mã

ĐVQHNS
1016234)

Trường THCS
Quốc Khánh

(Mã ĐVQHNS
1016235)

Trường TH
THCS Đội Cấn

cấp Tiểu học
(Mã ĐVQHNS

1032355)

Trường TH
THCS Đội Cấn
cấp THCS (Mã

ĐVQHNS
1032355)

Trường Mầm
non Tri
Phương

Trưởng Mầm
non Quốc

Khánh

Trưởng Tiểu
học Quốc

Khánh

Trường PTNT
Tiểu học và

Trung học cơ
sở Quốc

Khánh (TH)

Trường PTNT
Tiểu học và

Trung học cơ
sở Quốc Khánh

(THCS)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C
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BIỂU 02: CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU ĐÃ CHI CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC THỜI ĐIỂM 10/7/2026 CHO CÁC ĐƠN VỊ SAU SẮP XẾP THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số: 26/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng Nhân dân xã Quốc Khánh)

TT

DỰ TOÁN TRƯỚC SẮP XẾP

TT

DỰ TOÁN SAU SẮP XẾP

Tài
khoản

Cấp
NS Ngành Mã

NDKT CTMT Nguồn Mã dự
phòng

Trường MN Phi
Mỹ (Mã

ĐVQHNS
1125975)

Trường MN An
Khuyến (Mã

ĐVQHNS 1130485)

Trường TH Khánh
Hòa (Mã ĐVQHNS

1031624)

Trường THCS
Tri Phương (Mã

ĐVQHNS
1016234)

Trường THCS
Quốc Khánh

(Mã ĐVQHNS
1016235)

Trường TH
THCS Đội Cấn

cấp Tiểu học
(Mã ĐVQHNS

1032355)

Trường TH
THCS Đội Cấn
cấp THCS (Mã

ĐVQHNS
1032355)

Tổng số đã chi đến
thời điểm
10/7/2026

TK Cấp Chương Ngành Mã
NDKT CTMT Nguồn Mã dự

phòng

Dự toán đã thực
hiện  đến thời điểm

10/7/2026

Tổng cộng: 2.085.177.000 3.094.742.000 4.084.886.900 4.054.743.649 3.445.995.200 1.598.663.000 1.535.103.000 19.899.310.749 Tổng cộng 19.899.310.749

1  Giáo dục Mầm non - MN Phi Mỹ 2.085.177.000 - - - - - 2.085.177.000 1  Trường Mầm non Tri Phương 2.085.177.000

1.1 Kinh phí không thường xuyên 1.1 Kinh phí không thường xuyên

9527 4 071 6157 00000 12 000 750.000 750.000 9527 4 822 071 6157 00000 12 000 750.000

9527 4 071 6401 00000 12 000 4.800.000 4.800.000 9527 4 822 071 6401 00000 12 000 4.800.000

1.2 Kinh phí thường xuyên 1.2 Kinh phí thường xuyên

9523 4 071 6001 00000 13 000 736.721.000 736.721.000 9523 4 822 071 6001 00000 13 000 736.721.000

9523 4 071 6051 00000 13 000 264.069.000 264.069.000 9523 4 822 071 6051 00000 13 000 264.069.000

9523 4 071 6101 00000 13 000 22.370.000 22.370.000 9523 4 822 071 6101 00000 13 000 22.370.000

9523 4 071 6102 00000 13 000 113.745.000 113.745.000 9523 4 822 071 6102 00000 13 000 113.745.000

9523 4 071 6105 00000 13 000 4.000.000 4.000.000 9523 4 822 071 6105 00000 13 000 4.000.000

9523 4 071 6112 00000 13 000 407.051.000 407.051.000 9523 4 822 071 6112 00000 13 000 407.051.000

9523 4 071 6113 00000 13 000 3.314.000 3.314.000 9523 4 822 071 6113 00000 13 000 3.314.000

9523 4 071 6115 00000 13 000 101.523.000 101.523.000 9523 4 822 071 6115 00000 13 000 101.523.000

9523 4 071 6201 00000 13 000 3.160.000 3.160.000 9523 4 822 071 6201 00000 13 000 3.160.000

9523 4 071 6301 00000 13 000 157.067.000 157.067.000 9523 4 822 071 6301 00000 13 000 157.067.000

9523 4 071 6302 00000 13 000 26.928.000 26.928.000 9523 4 822 071 6302 00000 13 000 26.928.000

9523 4 071 6304 00000 13 000 8.974.000 8.974.000 9523 4 822 071 6304 00000 13 000 8.974.000

9523 4 071 6501 00000 13 000 6.545.000 6.545.000 9523 4 822 071 6501 00000 13 000 6.545.000

9523 4 071 6551 00000 13 000 23.396.000 23.396.000 9523 4 822 071 6551 00000 13 000 23.396.000

9523 4 071 6599 00000 13 000 96.355.000 96.355.000 9523 4 822 071 6599 00000 13 000 96.355.000

9523 4 071 6605 00000 13 000 2.388.000 2.388.000 9523 4 822 071 6605 00000 13 000 2.388.000

9523 4 071 6704 00000 13 000 4.900.000 4.900.000 9523 4 822 071 6704 00000 13 000 4.900.000

9523 4 071 6907 00000 13 000 57.350.000 57.350.000 9523 4 822 071 6907 00000 13 000 57.350.000

9523 4 071 6912 00000 13 000 11.000.000 11.000.000 9523 4 822 071 6912 00000 13 000 11.000.000

9523 4 071 6956 00000 13 000 14.920.000 14.920.000 9523 4 822 071 6956 00000 13 000 14.920.000

9523 4 071 7001 00000 13 000 3.151.000 3.151.000 9523 4 822 071 7001 00000 13 000 3.151.000

9523 4 071 7761 00000 13 000 6.000.000 6.000.000 9523 4 822 071 7761 00000 13 000 6.000.000

9523 4 071 7799 00000 13 000 4.700.000 4.700.000 9523 4 822 071 7799 00000 13 000 4.700.000

2  Giáo dục Mầm non - MN An Khuyến - 3.094.742.000 - 3.094.742.000 2 Trường Mầm non Quốc Khánh 3.094.742.000

2.1 Kinh phí không thường xuyên 2.1 Kinh phí không thường xuyên

9527 4 071 6149 00000 12 000 3.600.000 3.600.000 9527 4 822 071 6149 00000 12 000 3.600.000

9527 4 071 6157 00000 12 000 10.950.000 10.950.000 9527 4 822 071 6157 00000 12 000 10.950.000

9527 4 071 6401 00000 12 000 24.280.000 24.280.000 9527 4 822 071 6401 00000 12 000 24.280.000

9527 4 071 7001 00000 12 000 5.850.000 5.850.000 9527 4 822 071 7001 00000 12 000 5.850.000

2.2 Kinh phí thường xuyên 2.2 Kinh phí thường xuyên

9523 4 071 6001 00000 13 000 1.108.824.000 1.108.824.000 9523 4 822 071 6001 00000 13 000 1.108.824.000

9523 4 071 6051 00000 13 000 303.436.000 303.436.000 9523 4 822 071 6051 00000 13 000 303.436.000
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9523 4 071 6101 00000 13 000 34.797.000 34.797.000 9523 4 822 071 6101 00000 13 000 34.797.000

9523 4 071 6102 00000 13 000 161.115.000 161.115.000 9523 4 822 071 6102 00000 13 000 161.115.000

9523 4 071 6103 00000 13 000 45.798.000 45.798.000 9523 4 822 071 6103 00000 13 000 45.798.000

9523 4 071 6105 00000 13 000 23.529.000 23.529.000 9523 4 822 071 6105 00000 13 000 23.529.000

9523 4 071 6112 00000 13 000 632.846.000 632.846.000 9523 4 822 071 6112 00000 13 000 632.846.000

9523 4 071 6113 00000 13 000 1.657.000 1.657.000 9523 4 822 071 6113 00000 13 000 1.657.000

9523 4 071 6115 00000 13 000 159.297.000 159.297.000 9523 4 822 071 6115 00000 13 000 159.297.000

9523 4 071 6121 00000 13 000 2.340.000 2.340.000 9523 4 822 071 6121 00000 13 000 2.340.000

9523 4 071 6299 00000 13 000 12.380.000 12.380.000 9523 4 822 071 6299 00000 13 000 12.380.000

9523 4 071 6301 00000 13 000 269.828.000 269.828.000 9523 4 822 071 6301 00000 13 000 269.828.000

9523 4 071 6302 00000 13 000 46.258.000 46.258.000 9523 4 822 071 6302 00000 13 000 46.258.000

9523 4 071 6304 00000 13 000 15.420.000 15.420.000 9523 4 822 071 6304 00000 13 000 15.420.000

9523 4 071 6449 00000 13 000 18.000.000 18.000.000 9523 4 822 071 6449 00000 13 000 18.000.000

9523 4 071 6501 00000 13 000 17.194.000 17.194.000 9523 4 822 071 6501 00000 13 000 17.194.000

9523 4 071 6551 00000 13 000 13.790.000 13.790.000 9523 4 822 071 6551 00000 13 000 13.790.000

9523 4 071 6552 00000 13 000 7.500.000 7.500.000 9523 4 822 071 6552 00000 13 000 7.500.000

9523 4 071 6599 00000 13 000 67.635.000 67.635.000 9523 4 822 071 6599 00000 13 000 67.635.000

9523 4 071 6605 00000 13 000 4.234.000 4.234.000 9523 4 822 071 6605 00000 13 000 4.234.000

9523 4 071 6701 00000 13 000 1.140.000 1.140.000 9523 4 822 071 6701 00000 13 000 1.140.000

9523 4 071 6702 00000 13 000 250.000 250.000 9523 4 822 071 6702 00000 13 000 250.000

9523 4 071 6703 00000 13 000 400.000 400.000 9523 4 822 071 6703 00000 13 000 400.000

9523 4 071 6704 00000 13 000 700.000 700.000 9523 4 822 071 6704 00000 13 000 700.000

9523 4 071 6799 00000 13 000 11.400.000 11.400.000 9523 4 822 071 6799 00000 13 000 11.400.000

9523 4 071 6912 00000 13 000 9.000.000 9.000.000 9523 4 822 071 6912 00000 13 000 9.000.000

9523 4 071 6956 00000 13 000 20.000.000 20.000.000 9523 4 822 071 6956 00000 13 000 20.000.000

9523 4 071 7001 00000 13 000 3.544.000 3.544.000 9523 4 822 071 7001 00000 13 000 3.544.000

9523 4 071 7004 00000 13 000 35.920.000 35.920.000 9523 4 822 071 7004 00000 13 000 35.920.000

9523 4 071 7761 00000 13 000 10.010.000 10.010.000 9523 4 822 071 7761 00000 13 000 10.010.000

9523 4 071 7799 00000 13 000 11.820.000 11.820.000 9523 4 822 071 7799 00000 13 000 11.820.000

3 Giáo dục Tiểu học - Tiểu học Khánh Hòa - - 4.084.886.900 - - - - 4.084.886.900 3 Trường Tiểu học Quốc Khánh 4.084.886.900

3.1 Kinh phí không thường xuyên 3.1 Kinh phí không thường xuyên

9527 4 072 6157 00000 12 000 3.750.000 3.750.000 9527 4 822 072 6157 00000 12 000 3.750.000

9527 4 072 6401 00000 12 000 522.385.000 522.385.000 9527 4 822 072 6401 00000 12 000 522.385.000

9527 4 072 6449 00000 12 000 53.302.500 53.302.500 9527 4 822 072 6449 00000 12 000 53.302.500

3.2 Kinh phí thường xuyên 3.2 Kinh phí thường xuyên

9523 4 072 6001 00000 13 000 1.464.193.000 1.464.193.000 9523 4 822 072 6001 00000 13 000 1.464.193.000

9523 4 072 6051 00000 13 000 278.947.000 278.947.000 9523 4 822 072 6051 00000 13 000 278.947.000

9523 4 072 6101 00000 13 000 26.512.000 26.512.000 9523 4 822 072 6101 00000 13 000 26.512.000

9523 4 072 6102 00000 13 000 173.985.000 173.985.000 9523 4 822 072 6102 00000 13 000 173.985.000

9523 4 072 6105 00000 13 000 31.145.000 31.145.000 9523 4 822 072 6105 00000 13 000 31.145.000

9523 4 072 6107 00000 13 000 3.314.000 3.314.000 9523 4 822 072 6107 00000 13 000 3.314.000

9523 4 072 6112 00000 13 000 685.820.000 685.820.000 9523 4 822 072 6112 00000 13 000 685.820.000

9523 4 072 6113 00000 13 000 6.628.000 6.628.000 9523 4 822 072 6113 00000 13 000 6.628.000

9523 4 072 6115 00000 13 000 297.502.000 297.502.000 9523 4 822 072 6115 00000 13 000 297.502.000

9523 4 072 6157 00000 13 000 300.000 300.000 9523 4 822 072 6157 00000 13 000 300.000
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9523 4 072 6202 00000 13 000 3.300.000 3.300.000 9523 4 822 072 6202 00000 13 000 3.300.000

9523 4 072 6299 00000 13 000 10.670.000 10.670.000 9523 4 822 072 6299 00000 13 000 10.670.000

9523 4 072 6301 00000 13 000 349.664.000 349.664.000 9523 4 822 072 6301 00000 13 000 349.664.000

9523 4 072 6302 00000 13 000 59.943.000 59.943.000 9523 4 822 072 6302 00000 13 000 59.943.000

9523 4 072 6304 00000 13 000 19.981.000 19.981.000 9523 4 822 072 6304 00000 13 000 19.981.000

9523 4 072 6449 00000 13 000 7.488.000 7.488.000 9523 4 822 072 6449 00000 13 000 7.488.000

9523 4 072 6501 00000 13 000 15.218.000 15.218.000 9523 4 822 072 6501 00000 13 000 15.218.000

9523 4 072 6552 00000 13 000 7.800.000 7.800.000 9523 4 822 072 6552 00000 13 000 7.800.000

9523 4 072 6599 00000 13 000 5.227.000 5.227.000 9523 4 822 072 6599 00000 13 000 5.227.000

9523 4 072 6605 00000 13 000 5.016.000 5.016.000 9523 4 822 072 6605 00000 13 000 5.016.000

9523 4 072 6701 00000 13 000 1.280.000 1.280.000 9523 4 822 072 6701 00000 13 000 1.280.000

9523 4 072 6702 00000 13 000 1.850.000 1.850.000 9523 4 822 072 6702 00000 13 000 1.850.000

9523 4 072 6703 00000 13 000 1.584.000 1.584.000 9523 4 822 072 6703 00000 13 000 1.584.000

9523 4 072 6704 00000 13 000 8.076.400 8.076.400 9523 4 822 072 6704 00000 13 000 8.076.400

9523 4 072 6799 00000 13 000 7.460.000 7.460.000 9523 4 822 072 6799 00000 13 000 7.460.000

9523 4 072 6912 00000 13 000 18.046.000 18.046.000 9523 4 822 072 6912 00000 13 000 18.046.000

9523 4 072 7001 00000 13 000 7.500.000 7.500.000 9523 4 822 072 7001 00000 13 000 7.500.000

9523 4 072 7761 00000 13 000 6.000.000 6.000.000 9523 4 822 072 7761 00000 13 000 6.000.000

9523 4 072 7799 00000 13 000 1.000.000 1.000.000 9523 4 822 072 7799 00000 13 000 1.000.000

4
Giáo dục tiểu học, Trung học cơ sở: Trường THCS Tri
Phương, Trường THCS Quốc Khánh, Trường TH THCS
Đội Cấn

- - - 4.054.743.649 3.445.995.200 1.598.663.000 1.535.103.000 10.634.504.849 4 Trường PTNT Tiểu học và Trung học cơ sở Quốc Khánh 10.634.504.849

4.1 Giáo dục tiểu học 4.1 Giáo dục tiểu học

4.1.1 Kinh phí không thường xuyên - 4.1.1 Kinh phí không thường xuyên -

9527 4 072 6157 00000 12 000 13.200.000 13.200.000 9527 4 822 072 6157 00000 12 000 13.200.000

9527 4 072 6401 00000 12 000 22.464.000 22.464.000 9527 4 822 072 6401 00000 12 000 22.464.000

4.1.2 Kinh phí thường xuyên - 4.1.2 Kinh phí thường xuyên -

9523 4 072 6001 00000 13 000 647.166.000 647.166.000 9523 4 822 072 6001 00000 13 000 647.166.000

9523 4 072 6051 00000 13 000 32.736.000 32.736.000 9523 4 822 072 6051 00000 13 000 32.736.000

9523 4 072 6101 00000 13 000 9.942.000 9.942.000 9523 4 822 072 6101 00000 13 000 9.942.000

9523 4 072 6102 00000 13 000 82.850.000 82.850.000 9523 4 822 072 6102 00000 13 000 82.850.000

9523 4 072 6103 00000 13 000 32.269.000 32.269.000 9523 4 822 072 6103 00000 13 000 32.269.000

9523 4 072 6105 00000 13 000 15.132.000 15.132.000 9523 4 822 072 6105 00000 13 000 15.132.000

9523 4 072 6107 00000 13 000 3.314.000 3.314.000 9523 4 822 072 6107 00000 13 000 3.314.000

9523 4 072 6112 00000 13 000 352.985.000 352.985.000 9523 4 822 072 6112 00000 13 000 352.985.000

9523 4 072 6113 00000 13 000 3.314.000 3.314.000 9523 4 822 072 6113 00000 13 000 3.314.000

9523 4 072 6115 00000 13 000 122.277.000 122.277.000 9523 4 822 072 6115 00000 13 000 122.277.000

9523 4 072 6149 00000 13 000 50.425.000 50.425.000 9523 4 822 072 6149 00000 13 000 50.425.000

9523 4 072 6201 00000 13 000 200.000 200.000 9523 4 822 072 6201 00000 13 000 200.000

9523 4 072 6301 00000 13 000 120.883.000 120.883.000 9523 4 822 072 6301 00000 13 000 120.883.000

9523 4 072 6302 00000 13 000 20.723.000 20.723.000 9523 4 822 072 6302 00000 13 000 20.723.000

9523 4 072 6304 00000 13 000 6.910.000 6.910.000 9523 4 822 072 6304 00000 13 000 6.910.000

9523 4 072 6449 00000 13 000 5.967.000 5.967.000 9523 4 822 072 6449 00000 13 000 5.967.000

9523 4 072 6501 00000 13 000 8.616.000 8.616.000 9523 4 822 072 6501 00000 13 000 8.616.000

9523 4 072 6551 00000 13 000 5.680.000 5.680.000 9523 4 822 072 6551 00000 13 000 5.680.000

9523 4 072 6599 00000 13 000 13.858.000 13.858.000 9523 4 822 072 6599 00000 13 000 13.858.000
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9523 4 072 6701 00000 13 000 1.210.000 1.210.000 9523 4 822 072 6701 00000 13 000 1.210.000

9523 4 072 6702 00000 13 000 1.800.000 1.800.000 9523 4 822 072 6702 00000 13 000 1.800.000

9523 4 072 6703 00000 13 000 350.000 350.000 9523 4 822 072 6703 00000 13 000 350.000

9523 4 072 6912 00000 13 000 21.210.000 21.210.000 9523 4 822 072 6912 00000 13 000 21.210.000

9523 4 072 6921 00000 13 000 600.000 600.000 9523 4 822 072 6921 00000 13 000 600.000

9523 4 072 7001 00000 13 000 232.000 232.000 9523 4 822 072 7001 00000 13 000 232.000

9523 4 072 7004 00000 13 000 2.350.000 2.350.000 9523 4 822 072 7004 00000 13 000 2.350.000

4.2 Giáo dục Trung học cơ sở 4.2 Giáo dục Trung học cơ sở

4.2.1 Kinh phí không thường xuyên 4.2.1 Kinh phí không thường xuyên

9527 4 073 6157 00000 12 000 9.750.000 11.250.000 9.150.000 30.150.000 9527 4 822 073 6157 00000 12 000 30.150.000

9527 4 073 6199 00000 12 000 37.440.000 37.440.000 9527 4 822 073 6199 00000 12 000 37.440.000

9527 4 073 6401 00000 12 000 475.222.409 14.040.000 23.400.000 512.662.409 9527 4 822 073 6401 00000 12 000 512.662.409

9527 4 073 6449 00000 12 000 3.600.000 93.310.000 96.910.000 9527 4 822 073 6449 00000 12 000 96.910.000

9527 4 073 7766 00000 12 000 58.480.000 58.480.000 9527 4 822 073 7766 00000 12 000 58.480.000

4.2.2 Kinh phí thường xuyên 4.2.2 Kinh phí thường xuyên

9523 4 073 6001 00000 13 000 1.583.392.000 1.440.057.000 670.854.000 3.694.303.000 9523 4 822 073 6001 00000 13 000 3.694.303.000

9523 4 073 6051 00000 13 000 150.951.000 431.249.000 60.258.000 642.458.000 9523 4 822 073 6051 00000 13 000 642.458.000

9523 4 073 6101 00000 13 000 20.712.000 28.169.000 14.084.000 62.965.000 9523 4 822 073 6101 00000 13 000 62.965.000

9523 4 073 6102 00000 13 000 207.125.000 182.270.000 81.585.000 470.980.000 9523 4 822 073 6102 00000 13 000 470.980.000

9523 4 073 6103 00000 13 000 39.279.000 39.279.000 9523 4 822 073 6103 00000 13 000 39.279.000

9523 4 073 6105 00000 13 000 179.715.000 26.017.000 15.619.000 221.351.000 9523 4 822 073 6105 00000 13 000 221.351.000

9523 4 073 6107 00000 13 000 3.820.000 6.628.000 10.448.000 9523 4 822 073 6107 00000 13 000 10.448.000

9523 4 073 6112 00000 13 000 489.478.000 435.552.000 273.385.000 1.198.415.000 9523 4 822 073 6112 00000 13 000 1.198.415.000

9523 4 073 6113 00000 13 000 7.779.000 13.648.000 4.465.000 25.892.000 9523 4 822 073 6113 00000 13 000 25.892.000

9523 4 073 6115 00000 13 000 232.582.000 214.677.000 111.446.000 558.705.000 9523 4 822 073 6115 00000 13 000 558.705.000

9523 4 073 6149 00000 13 000 17.316.000 17.316.000 9523 4 822 073 6149 00000 13 000 17.316.000

9523 4 073 6201 00000 13 000 2.500.000 1.500.000 4.000.000 9523 4 822 073 6201 00000 13 000 4.000.000

9523 4 073 6249 00000 13 000 - 9523 4 822 073 6249 00000 13 000 -

9523 4 073 6299 00000 13 000 7.439.000 600.000 8.039.000 9523 4 822 073 6299 00000 13 000 8.039.000

9523 4 073 6301 00000 13 000 341.959.000 294.355.000 126.295.000 762.609.000 9523 4 822 073 6301 00000 13 000 762.609.000

9523 4 073 6302 00000 13 000 58.617.000 50.461.000 21.651.000 130.729.000 9523 4 822 073 6302 00000 13 000 130.729.000

9523 4 073 6304 00000 13 000 19.539.000 16.819.000 7.216.000 43.574.000 9523 4 822 073 6304 00000 13 000 43.574.000

9523 4 073 6449 00000 13 000 22.503.200 10.717.200 33.220.400 9523 4 822 073 6449 00000 13 000 33.220.400

9523 4 073 6501 00000 13 000 10.676.000 18.740.000 29.416.000 9523 4 822 073 6501 00000 13 000 29.416.000

9523 4 073 6551 00000 13 000 9.499.000 14.550.000 3.770.000 27.819.000 9523 4 822 073 6551 00000 13 000 27.819.000

9523 4 073 6552 00000 13 000 17.715.000 5.500.000 6.500.000 29.715.000 9523 4 822 073 6552 00000 13 000 29.715.000

9523 4 073 6599 00000 13 000 55.138.000 9.469.000 2.150.000 66.757.000 9523 4 822 073 6599 00000 13 000 66.757.000

9523 4 073 6601 00000 13 000 1.048.000 1.048.000 9523 4 822 073 6601 00000 13 000 1.048.000

9523 4 073 6605 00000 13 000 2.895.000 2.610.000 5.505.000 9523 4 822 073 6605 00000 13 000 5.505.000

9523 4 073 6701 00000 13 000 3.720.000 3.380.000 1.100.000 8.200.000 9523 4 822 073 6701 00000 13 000 8.200.000

9523 4 073 6702 00000 13 000 5.450.000 12.175.000 2.750.000 20.375.000 9523 4 822 073 6702 00000 13 000 20.375.000

9523 4 073 6703 00000 13 000 2.100.000 346.000 2.446.000 9523 4 822 073 6703 00000 13 000 2.446.000

9523 4 073 6704 00000 13 000 9.800.000 16.600.000 9.800.000 36.200.000 9523 4 822 073 6704 00000 13 000 36.200.000

9523 4 073 6799 00000 13 000 12.020.000 12.020.000 9523 4 822 073 6799 00000 13 000 12.020.000

9523 4 073 6912 00000 13 000 17.430.040 17.430.040 9523 4 822 073 6912 00000 13 000 17.430.040
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9523 4 073 6921 00000 13 000 10.540.000 10.540.000 9523 4 822 073 6921 00000 13 000 10.540.000

9523 4 073 6956 00000 13 000 18.300.000 18.300.000 9523 4 822 073 6956 00000 13 000 18.300.000

9523 4 073 7001 00000 13 000 23.188.000 268.000 134.000 23.590.000 9523 4 822 073 7001 00000 13 000 23.590.000

9523 4 073 7053 00000 13 000 11.000.000 11.000.000 9523 4 822 073 7053 00000 13 000 11.000.000

9523 4 073 7761 00000 13 000 10.560.000 7.000.000 8.170.000 25.730.000 9523 4 822 073 7761 00000 13 000 25.730.000

9523 4 073 7799 00000 13 000 7.445.000 9.130.000 16.575.000 9523 4 822 073 7799 00000 13 000 16.575.000

9523 4 073 6202 00000 18 000 13.250.000 13.250.000 9523 4 822 073 6202 00000 13 000 13.250.000
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BIỂU 03: BIỂU THU HỒI VÀ GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NGUỒN CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2025 SANG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số: 26/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng Nhân dân xã Quốc Khánh)

ĐVT: đồng
Thu hồi Dự toán chuyển nguồn trước sắp xếp cơ sở giáo dục Giao bổ sung dự toán chuyển nguồn sau sắp xếp cơ sở giáo dục

Số
TT Tên đơn vị Tài

khoản
Nội dung
kinh tế

Mã Đơn vị
QHNS

Mã địa bàn
hành chính Số tiền Số

TT Tên đơn vị Tài
khoản

Nội dung
kinh tế

Mã địa
bàn hành

chính
Số tiền

Cộng 350.926.621 Cộng 350.926.621 

1 Trường THCS Quốc Khánh 9523 0000 1016235 06004 74.951.600 1 ₫ Trường PTNT Tiểu
học và Trung học cơ
sở Quốc Khánh (cấp

THCS)

9523 0000 06004 74.951.600

2 Trường TH THCS Đội Cấn (cấp THCS) 9523 0000

1016235

06004 115.821.464 2 ₫ 9523 0000 06004 115.821.464

3 Trường TH THCS Đội Cấn (cấp TH) 9523 0000 06004 95.553.557 3 ₫
Trường PTNT Tiểu
học và Trung học cơ
sở Quốc Khánh (cấp
TH)

9523 0000 06004 95.553.557

4 Trường Tiểu học Khánh Hòa 9523 0000 1031624 06004 61.000.000 4 ₫ Trường Tiểu học
Quốc Khánh 9523 0000 06004 61.000.000

5 Trường Mầm non An Khuyến 9527 0000 1130485 06004 3.600.000 5 ₫ Trường Mầm non
Quốc Khánh 9527 0000 06004 3.600.000
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Ghi chú

BIỂU 03: BIỂU THU HỒI VÀ GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NGUỒN CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2025 SANG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số: 26/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng Nhân dân xã Quốc Khánh)

ĐVT: đồng
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BIỂU 04: BIỂU TỔNG HỢP THU HỒI VÀ GIAO BỔ SUNG NGUỒN THU SỰ NGHIỆP NĂM 2026 CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC SAU SẮP XẾP

(Kèm theo Nghị quyết số: 26/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng Nhân dân xã Quốc Khánh)
ĐVT: triệu đồng

Số
 TT Tên đơn vị/ Nội dung

Thu hồi kinh phí Giao bổ sung

Ghi chú
Cộng thu hồi

Trường MN
Phi Mỹ (Mã
ĐVQHNS
1125975)

Trường MN
An Khuyến

(Mã
ĐVQHNS
1130485)

Trường TH
Khánh Hòa

(Mã ĐVQHNS
1031624)

Trường
THCS Tri

Phương (Mã
ĐVQHNS
1016234)

Trường THCS
Quốc Khánh

(Mã ĐVQHNS
1016235)

Trường TH
THCS Đội Cấn

cấp Tiểu học
(Mã ĐVQHNS

1032355)

Trường TH
THCS Đội Cấn
cấp THCS (Mã

ĐVQHNS
1032355)

Cộng giao
bổ sung

Trường
Mầm non

Tri Phương

Trưởng
Mầm non

Quốc
Khánh

Trưởng
Tiểu học

Quốc
Khánh

Trường
PTNT Tiểu

học và Trung
học cơ sở

Quốc Khánh
(Cấp TH)

Trường PTNT
Tiểu học và

Trung học cơ sở
Quốc Khánh
(cấp THCS)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 577,287 47,520 76,032 136,800 105,264 167,958 24,750 18,963 577,287 47,520 76,032 136,800 24,750 292,185

I THU SỰ NGHIỆP 577,287 47,520 76,032 136,800 105,264 167,958 24,750 18,963 577,287 47,520 76,032 136,800 24,750 292,185

1 Thu từ nguồn NSNN cấp bù học phí
theo NĐ 238/2025/NĐ-CP 577,287 47,520 76,032 136,800 105,264 167,958 24,750 18,963 577,287 47,520 76,032 136,800 24,750 292,185

2 Thu khác
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BIỂU 05: BIỂU TỔNG HỢP THU HỒI VÀ GIAO BỔ SUNG NGUỒN CHI TỪ NGUỒN THU SỰ NGHIỆP NĂM 2026 CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC SAU SẮP XẾP

(Kèm theo Nghị quyết số: 26/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng Nhân dân xã Quốc Khánh)
ĐVT: triệu đồng

Số
 TT Tên đơn vị/ Nội dung

Cộng thu hồi

Thu hồi kinh phí

Cộng Giao bổ sung

Giao bổ sung

Trường MN Phi Mỹ
(Mã ĐVQHNS

1125975)

Trường MN An
Khuyến (Mã

ĐVQHNS
1130485)

Trường TH
Khánh Hòa (Mã

ĐVQHNS
1031624)

Trường THCS Tri
Phương (Mã

ĐVQHNS 1016234)

Trường THCS
Quốc Khánh (Mã

ĐVQHNS 1016235)

Trường TH THCS
Đội Cấn cấp Tiểu

học (Mã ĐVQHNS
1032355)

Trường TH THCS
Đội Cấn cấp THCS

(Mã ĐVQHNS
1032355)

Trường Mầm non
Tri Phương

Trưởng Mầm non
Quốc Khánh

Trưởng Tiểu học
Quốc Khánh

Trường PTNT Tiểu
học và Trung học cơ
sở Quốc Khánh(cấp

TH)

Trường PTNT Tiểu
học và Trung học cơ
sở Quốc Khánh(cấp

THCS)

35%, 40%
để thực
hiện cải
cách tiền

lương

Số trích
các quỹ và
số thu còn
lại để sử

dụng

35%, 40%
để thực
hiện cải
cách tiền

lương

Số trích
các quỹ và
số thu còn
lại để sử

dụng

35%,
40% để

thực hiện
cải cách

tiền
lương

Số trích
các quỹ và
số thu còn
lại để sử

dụng

35%,
40% để

thực
hiện cải
cách tiền

lương

Số trích
các quỹ và
số thu còn
lại để sử

dụng

35%, 40%
để thực
hiện cải
cách tiền

lương

Số trích các
quỹ và số
thu còn lại
để sử dụng

35%, 40%
để thực
hiện cải
cách tiền

lương

Số trích
các quỹ và
số thu còn
lại để sử

dụng

35%,
40% để

thực hiện
cải cách

tiền lương

Số trích
các quỹ và
số thu còn
lại để sử

dụng

35%,
40% để

thực hiện
cải cách

tiền lương

Số trích các
quỹ và số
thu còn lại
để sử dụng

35%, 40%
để thực hiện
cải cách tiền

lương

Số trích
các quỹ và
số thu còn
lại để sử

dụng

35%, 40%
để thực
hiện cải
cách tiền

lương

Số trích
các quỹ

và số thu
còn lại để
sử dụng

35%, 40%
để thực
hiện cải
cách tiền

lương

Số trích
các quỹ

và số thu
còn lại
để sử
dụng

35%,
40% để

thực hiện
cải cách

tiền lương

Số trích
các quỹ

và số thu
còn lại để
sử dụng

35%, 40%
để thực
hiện cải
cách tiền

lương

Số trích các
quỹ và số
thu còn lại
để sử dụng

35%, 40%
để thực
hiện cải
cách tiền

lương

Số trích các
quỹ và số
thu còn lại
để sử dụng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 27 28

TỔNG CỘNG 231,000 346,287 19,000 28,520 30,000 46,032 55,000 81,800 42,000 63,264 67,000 100,958 10,000 14,750 8,000 10,963 231,000 346,287 19,000 28,520 30,000 46,032 55,000 81,800 10,000 14,750 117,000 175,185

I THU SỰ NGHIỆP 231,000 346,287 19,000 28,520 30,000 46,032 55,000 81,800 42,000 63,264 67,000 100,958 10,000 14,750 8,000 10,963 231,000 346,287 19,000 28,520 30,000 46,032 55,000 81,800 10,000 14,750 117,000 175,185

1
Thu từ nguồn NSNN
cấp bù học phí theo NĐ
238/2025/NĐ-CP

231,000 346,287 19,000 28,520 30,000 46,032 55,000 81,800 42,000 63,264 67,000 100,958 10,000 14,750 8,000 10,963 231,000 346,287 19,000 28,520 30,000 46,032 55,000 81,800 10,000 14,750 117,000 175,185

2 Thu khác
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Ghi chú
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BIỂU 05: BIỂU TỔNG HỢP THU HỒI VÀ GIAO BỔ SUNG NGUỒN CHI TỪ NGUỒN THU SỰ NGHIỆP NĂM 2026 CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC SAU SẮP XẾP

(Kèm theo Nghị quyết số: 26/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng Nhân dân xã Quốc Khánh)
ĐVT: triệu đồng
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BIỂU 06: BIỂU TỔNG HỢP THU HỒI VÀ BỔ SUNG TIỀN GỬI KHO BẠC NĂM 2026 CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC SAU SẮP XẾP

(Kèm theo Nghị quyết số: 26/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng Nhân dân xã Quốc Khánh)
ĐVT:  Đồng

Số
 TT Tên đơn vị/ Nội dung

Thu hồi kinh phí tiền gửi Giao bổ sung kinh phí tiền gửi

Ghi chúCộng kinh phí thu
hồi

Trong đó

Cộng kinh phí
giao bổ sung

Trong đó

Trường MN
Phi Mỹ (Mã
ĐVQHNS
1125975)

Trường MN An
Khuyến (Mã

ĐVQHNS
1130485)

Trường TH Khánh
Hòa (Mã
ĐVQHNS
1031624)

Trường THCS Tri
Phương (Mã

ĐVQHNS
1016234)

Trường THCS
Quốc Khánh

(Mã ĐVQHNS
1016235)

Trường TH
THCS Đội Cấn
(Mã ĐVQHNS

1032355)

Trường Mầm
non Tri Phương

Trưởng Mầm
non Quốc

Khánh

Trưởng Tiểu
học Quốc

Khánh

Trường PTNT Tiểu
học và Trung học cơ

sở Quốc Khánh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KINH PHÍ TIỀN GỬI 1.578.248.414 66.355.607 110.586.365 364.813.607 242.952.931 718.323.226 141.570.678 1.578.248.414 66.355.607 110.586.365 364.813.607 1.102.846.835

1 Tiền gửi chi phí cấp bù học phí 1.578.166.000 66.354.000 110.579.000 364.800.000 242.949.000 718.270.000 141.568.000 1.578.166.000 66.354.000 110.579.000 364.800.000 1.102.787.000

Tài khoản: 3716.4.1125975.00000 66.354.000 66.354.000 66.354.000 66.354.000

Tài khoản: 3716.4.1130485.00000 110.579.000 110.579.000 110.579.000 110.579.000

Tài khoản: 3716.4.1031624.00000 364.800.000 364.800.000 364.800.000 364.800.000

Tài khoản: 3716.4.1016235.00000 718.270.000 718.270.000 718.270.000 718.270.000

Tài khoản: 3716.4.1016234.00000 242.949.000 242.949.000 242.949.000 242.949.000

Tài khoản: 3716.4.1032355.00000 141.568.000 141.568.000 141.568.000 141.568.000

2 Tiền gửi khác 82.414 1.607 7.365 13.607 3.931 53.226 2.678 82.414 1.607 7.365 13.607 59.835

Tài khoản: 3713.0.1125975.00000 1.607 1.607 1.607 1.607

Tài khoản: 3713.0.1130485.00000 7.365 7.365 7.365 7.365

 Tài khoản: 3713.0.1031624.00000 13.607 13.607 13.607 13.607

 Tài khoản: 3713.0.1016235.00000 53.226 53.226 53.226 53.226

 Tài khoản: 3713.0.1016234.00000 3.931 3.931 3.931 3.931

 Tài khoản: 3713.0.1032355.00000 2.678 2.678 2.678 2.678
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BIỂU 07: DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC UBND XÃ QUỐC KHÁNH SAU SẮP XẾP NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số: 26/NQ-HĐND ngày 13/8/2026 của Hội đồng Nhân dân xã Quốc Khánh)

Đơn vị: triệu đồng

Stt Nội dung

Biên
chế

được
giao

Biên
chế
có

mặt

Hợp
đồng
lao

động
có mặt

Thu SN

Dự toán giao theo ĐM
(Nguồn 13) Trích chi phí

Dự
 toán giao

theo nhiệm
vụ đặc thù
năm 2026

Trong đó

Tổng dự toán
năm 2026

giao cho đơn
vịLương Chi khác

Tiết kiệm
10% chi
thường

xuyên dự
toán giao
đầu năm
(Nguồn

13)

Tiết
kiệm
5%;

10% chi
thường
xuyên
theo
Nghị

quyết số
135/NQ-

CP
(Nguồn

13)

Tiết kiệm
từ nguồn

thu
 40%

(Nguồn
12)

Chế độ tiền thưởng theo
Nghị định 73/2024/NĐ-CP Các chế độ chính sách (Nguồn 12)

Hỗ trợ
Lương và
các khoản

có tính chất
lương hợp

đồng
(Nguồn 13)

Biên chế
(Nguồn 18)

Hợp đồng
lao động
(Nguồn 12)

Cộng

KP hỗ trợ
CBHP theo

NĐ
238/2025/N
Đ-CP kỳ II
2025-2026

KP hỗ trợ
CPHT theo
NĐ
238/2025/N
Đ-CP

KP hỗ trợ
ăn trưa

theo NĐ
105/2020/

NĐ-CP
kỳ II
2025-
2026

KP hỗ
trợ GV

dạy
ghép

lớp theo
NĐ

105/202
0/NĐ-

CP kỳ II
2025-
2026

KP hỗ trợ
học sinh

khuyết tật
theo

TT42/201
3/TTLT-
BGDĐT-
BLĐTBX

H-BTC

KP hỗ trợ
tiền ăn học
sinh bán trú

theo NĐ
66/2025/N
Đ-CP kỳ II
2025-2026

KP hỗ
trợ tiền ở
trọ học

sinh bán
trú theo

NĐ
66/2025/
NĐ-CP

kỳ II
2025-
2026

KP hỗ trợ
tiền mua đồ

dùng học
liệu, đồ

chơi
…..sinh bán
trú theo NĐ
66/2025/N
Đ-CP  kỳ II
2025-2026

Kinh phí hỗ
trợ bữa ăn

trưa cho học
sinh theo
Nghị định

số
339/2025/N

Đ-CP

0 B 1 2 3 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11=11.1+
…+11.9 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 12 13=(5-

6+12)+(8-7)

TỔNG CỘNG 158 152 - 577,287 26.254,130 4.273,927 427,393 91,000 231,000 7.114,238 1.302,463 134,222 3.184,590 320,715 92,250 30,400 9,000 37,440 213,120 6,840 2,250 2.472,575 2.492,963 36.892,902

I Khối Mầm non 73 73 - 123,552 6.858,141 1.116,441 111,645 26,000 49,000 1.496,459 326,796 52,285 137,740 68,640 20,250 30,400 9,000 - 7,200 - 2,250 - 979,638 9.284,396

1 Trường Mầm non Tri Phương 32 32 47,520 2.702,096 439,876 43,988 10,000 19,000 632,765 131,106 25,946 31,950 26,400 0,750 4,800 443,763 3.701,749

2 Trường Mầm non Quốc Khánh 41 41 76,032 4.156,045 676,565 67,657 16,000 30,000 863,694 195,690 26,339 105,790 42,240 19,500 25,600 9,000 7,200 2,250 535,875 5.582,647

II Khối Tiểu học 28 28 - 161,550 7.601,841 1.237,509 123,751 28,000 65,000 1.949,401 354,313 26,283 1.026,493 89,750 27,000 - - - 82,368 - - 827,375 542,312 10.572,000

3 Trường Tiểu học Quốc Khánh 28 28 136,800 5.059,017 823,561 82,356 17,000 55,000 1.597,233 243,987 22,071 854,079 76,000 3,750 59,904 714,425 477,096 7.325,455

4 Trường PTNT Tiểu học và Trung học
cơ sở Quốc Khánh (Cấp tiểu học) 27 27 24,750 2.542,824 413,948 41,395 11,000 10,000 352,168 110,326 4,212 172,414 13,750 23,250 22,464 112,950 65,216 3.246,545

III Khối Trung học cơ sở 57 51 - 292,185 11.794,148 1.919,977 191,997 37,000 117,000 3.668,378 621,354 55,654 2.020,357 162,325 45,000 - - 37,440 123,552 6,840 - 1.645,200 971,013 17.036,506

5
Trường PTNT Tiểu học và Trung học
cơ sở Quốc Khánh (cấp Trung học cơ
sở)

57 51 292,185 11.794,148 1.919,977 191,997 37,000 117,000 3.668,378 621,354 55,654 2.020,357 162,325 45,000 37,440 123,552 6,840 1645,2 971,013 17.036,506
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